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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC 12
A. TRẮC NGHIỆM 
[bookmark: _Hlk129175102][bookmark: _Hlk129710047]CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
BÀI 19: DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH
[bookmark: _Hlk196076009]I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
[bookmark: _Hlk192449219]Câu 1: Công việc nào sau đây liên quan tới phần mềm?
A. Thay màn hình có độ phân giải cao hơn.		B. Đảm bảo kết nối máy tính vào mạng.
C. Kiểm soát và duy trì hoạt động của máy tính.		D. Phát hiện nguyên nhân hỏng thiết bị để biết liệu có thể sửa, thay thế hay cấu hình lại.
Câu 2: Công việc nào sau đây liên quan tới phần cứng?
A. Hướng dẫn người dùng sử dụng máy tính và thiết bị công nghệ thông tin đúng cách và hiệu quả.
B. Cài đặt hệ điều hành, cấu hình mạng và các ứng dụng văn phòng.
C. Lắp đặt, sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện máy tính bị hỏng.
D. Rà soát an toàn của hệ thống bằng cách quét mã độc và cấu hình phần mềm phòng chống virus.
[bookmark: _Hlk196074062]Câu 3: Cơ sở đào tạo nào sau đây có đào tạo các ngành học liên quan đến nghề sửa chữa và bảo trì máy tính?
A. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.		B. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
C. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.		D. Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội.
Câu 4: Ngành đào tạo nào sau đây không liên quan đến ngành nghề sửa chữa và bảo trì máy tính?
A. Công nghệ kĩ thuật phần mềm máy tính.	B. Thương mại điện tử.
C. Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.		D. Công nghệ kĩ thuật phần cứng máy tính.
Câu 5: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính có vai trò gì sau đây?
A. Chỉ sửa chữa phần cứng máy tính khi bị hỏng.	B. Chỉ tập trung vào cài đặt phần mềm mới.
C. Đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của máy tính cũng như thiết bị liên quan.
D. Chỉ hỗ trợ người dùng về cách sử dụng máy tính.
[bookmark: _Hlk192448257][bookmark: _Hlk192449246][bookmark: _Hlk192448227][bookmark: _Hlk192448369]Câu 6: Công việc nào sau đây thuộc nhóm sửa chữa phần cứng máy tính?
A. Kiểm tra và thay thế linh kiện máy tính bị hỏng.	B. Cấu hình hệ điều hành.
C. Quét mã độc và phần mềm độc hại.		D. Hướng dẫn người dùng sử dụng máy tính.
Câu 7: Công việc nào sau đây thuộc nhóm bảo trì phần mềm máy tính?
A. Lắp đặt ổ cứng mới.		B. Cài đặt và cập nhật phần mềm điều khiển thiết bị ngoại vi.
C. Thay bo mạch chủ (mainboard).	D. Kiểm tra kết nối dây nguồn.
Câu 8: Để đảm bảo máy tính hoạt động ổn định, công việc nào sau đây cần thực hiện?
A. Chỉ sửa chữa khi thiết bị hỏng hoàn toàn.	B. Chỉ tập trung vào việc nâng cấp phần cứng.
C. Duy trì bảo trì phần cứng và cập nhật phần mềm thường xuyên.
D. Không cần bảo trì nếu máy tính vẫn hoạt động bình thường.

BÀI 20: NHÓM NGHỀ QUẢN TRỊ TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1: Hệ thống IDS có chức năng gì sau đây?
A. Phòng thủ tường lửa.	B. Tấn công dò lỗ hổng.
C. Phát hiện xâm nhập.	D. Bảo mật dựa trên máy chủ.
Câu 2: IoT là khái niệm nào sau đây?
A. Internet vạn vật.	B. Trí tuệ nhân tạo.	C. Vạn vật hấp dẫn.	D. Chuyển đổi số.
Câu 3: Ngành học nào sau đây không liên quan tới nhóm nghề quản trị trong lĩnh vực công nghệ thông tin?
A. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.	B. An ninh mạng.	
C. Công nghệ phần mềm.				D. Hệ thống thông tin.
[bookmark: _Hlk192449356][bookmark: _Hlk192446923]Câu 5: Vì sao chuyên gia quản trị mạng cần nắm vững cấu trúc mạng máy tính?
A. Để cấu hình, quản lý và bảo mật hệ thống mạng.	B. Để lắp đặt phần cứng máy tính tốt hơn.
C. Chỉ để biết cách sử dụng thiết bị mạng.		D. Để giảm bớt công việc bảo trì hệ thống.
[bookmark: _Hlk196074245][bookmark: _Hlk192448454]Câu 6: Tại sao các tổ chức cần chú trọng vào bảo mật thông tin?
A. Vì tấn công mạng ngày càng tinh vi và nguy hiểm.  B. Vì không cần cập nhật hệ thống mạng.
C. Vì bảo mật chỉ quan trọng với các công ty lớn.	D. Vì các tổ chức không thể bị tấn công.
Câu 7: Tại sao chuyên gia quản trị hệ thống cần cập nhật công nghệ mới?
A. Để có thể triển khai và quản lý hệ thống hiệu quả hơn.
[bookmark: _Hlk192446891][bookmark: _Hlk192448401]B. Vì hệ thống cũ không thể sử dụng nữa.
C. Vì chỉ có công nghệ mới là an toàn.			D. Vì không cần thiết phải cập nhật.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
[bookmark: _Hlk196074285][bookmark: _Hlk196074319]Câu 1: Chuyên gia quản trị trong ngành Công nghệ thông tin thực hiện những công việc  sau đây đúng hay sai?
a) Quản lý và duy trì hệ thống mạng.
b) Lập trình ứng dụng di động.
c) Bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
d) Cài đặt và cấu hình phần cứng máy tính.
[bookmark: _Hlk196074339]Câu 2: Những yêu cầu kiến thức sau đây là cần thiết cho chuyên gia quản trị hệ thống? Đúng hay sai?
a) Kiến thức về cấu trúc và hoạt động của mạng máy tính.
b) Kiến thức về lập trình web.
c) Hiểu biết về luật pháp và tuân thủ quy định bảo mật thông tin.
d) Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian.
Bài 21. HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
[bookmark: _Hlk196074460]Câu 1: Mục tiêu chính của hội thảo hướng nghiệp là gì?
A. Tìm hiểu về các phần mềm mới
B. Thảo luận về các ngành nghề không liên quan đến công nghệ thông tin
C. Tìm hiểu các ngành nghề sử dụng nhân lực công nghệ thông tin và vai trò của chuyên viên công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đó		D. Kết nối với các doanh nghiệp lớn
Câu 2: Thành phần tham gia trong hội thảo hướng nghiệp bao gồm những ai?
A. Chỉ có sinh viên			B. Các chuyên viên công nghệ thông tin
C. Giáo viên và chuyên gia		D. Tất cả các lựa chọn trên
[bookmark: _Hlk192448481][bookmark: _Hlk192449395]Câu 3: Một trong những nhiệm vụ của ban tổ chức hội thảo là gì?
A. Thực hiện các bài kiểm tra về công nghệ thông tin	B. Tổ chức các buổi dã ngoại cho sinh viên
C. Phân công các nhiệm vụ tổ chức và đảm bảo thông tin được cập nhật cho các nhóm
D. Tạo ra các trò chơi giải trí
Câu 4: Trong hội thảo, các nhóm sẽ chuẩn bị bài trình bày về gì?
A. Các hoạt động thể thao			B. Các lĩnh vực không liên quan đến công nghệ thông tin
C. Các lĩnh vực sử dụng nhân lực công nghệ thông tin	D. Các sản phẩm thủ công
[bookmark: _Hlk196074433]Câu 5: Thời hạn nộp bài trình bày cho ban tổ chức là khi nào?
A.1 tuần trước hội thảo 		B. 1 ngày trước hội thảo 
C. 2 ngày trước hội thảo 		D. 1 tháng trước hội thảo
[bookmark: _Hlk196076203]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
[bookmark: _Hlk196074569]Câu 1: Đúng hay Sai về Tổ chức Hội thảo
a) Hội thảo này nhằm tìm hiểu về vai trò của chuyên viên công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài chính, kinh doanh, truyền thông và giải trí.
b) Ban tổ chức hội thảo bao gồm một đại diện từ mỗi nhóm thảo luận trong lớp.
c) Hội thảo phải được tổ chức trực tuyến và không có phần tham gia trực tiếp.
d) Các nhóm phải nộp bài trình bày cho ban tổ chức trước hội thảo 2 ngày.
Câu 2: Đúng hay Sai về Yêu cầu và Hướng dẫn
a) Các nhóm phải thu thập và tổng hợp thông tin để xây dựng bài trình bày.
b) Nhiệm vụ của các nhóm bao gồm việc báo cáo thử và hoàn thiện bài trình bày trước khi hội thảo diễn ra.
c) Ban tổ chức không cần cập nhật kế hoạch cho các nhóm trong quá trình chuẩn bị.
d) Các nhóm phải lập dàn ý cho bài trình bày ngay từ đầu.
BÀI 22. THỰC HÀNH KẾT NỐI CÁC THIẾT BỊ SỐ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
[bookmark: _Hlk196074655]Câu 1: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị hiển thị?
A. Máy chiếu		B. Bảng cảm ứng		C. Tai nghe		D. TV
Giải thích: Tai nghe không phải là thiết bị hiển thị; nó là thiết bị phát âm thanh. Các thiết bị hiển thị bao gồm máy chiếu, bảng cảm ứng, và TV.
Câu 2: Cổng kết nối nào sau đây thường được sử dụng để kết nối thiết bị hiển thị với máy tính?
A. USB		B. HDMI		C. Bluetooth		D. Ethernet
Giải thích: HDMI là cổng kết nối phổ biến để truyền hình ảnh và âm thanh từ máy tính đến thiết bị hiển thị. USB và Ethernet không thường được dùng cho mục đích này.
Câu 3: Nhà thông minh (Smart Home) có thể điều khiển các thiết bị qua:
A. Cáp tín hiệu	B. Bluetooth		C. Wi-Fi		D. Bluetooth và Wi-Fi
Giải thích: Các thiết bị trong nhà thông minh có thể được kết nối và điều khiển qua Bluetooth hoặc Wi-Fi.
Câu 4: Khi nào bạn nên sử dụng chế độ "Duplicate" trên màn hình mở rộng?
A. Khi làm việc đa nhiệm				B. Khi trình bày nội dung cho nhiều người
C. Khi muốn sử dụng màn hình mở rộng thay cho màn hình máy tính chính
D. Khi chỉ cần làm việc với màn hình máy tính
Giải thích: Chế độ "Duplicate" sao chép màn hình máy tính lên màn hình mở rộng, giúp hiển thị cùng một hình ảnh trên cả hai màn hình, phù hợp cho việc trình bày nội dung.
Câu 5: Để kết nối máy tính với điện thoại qua Bluetooth, bạn cần làm gì đầu tiên?
A. Ghép đôi thiết bị				B. Bật Bluetooth trên cả hai thiết bị
C. Xác nhận kết nối trên điện thoại	D. Truyền tệp từ máy tính
Giải thích: Đầu tiên, bạn cần bật Bluetooth trên cả máy tính và điện thoại để có thể bắt đầu quá trình ghép đôi và kết nối.
Câu 6: Khi truyền tệp từ máy tính sang điện thoại qua Bluetooth, bước nào là cần thiết?
A. Bật Bluetooth trên máy tính		B. Mở bảng chọn Bluetooth và chọn "Send a file"
C. Xác nhận kết nối trên máy tính		D. Đăng ký thiết bị lên đám mây
Giải thích: Để truyền tệp qua Bluetooth, bạn cần mở bảng chọn Bluetooth trên máy tính và chọn "Send a file" để bắt đầu quá trình gửi tệp.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
[bookmark: _Hlk196074696]Câu 1: Chọn đúng hoặc sai cho các ý sau đây về thiết bị số và kết nối thiết bị số:
a) Các thiết bị hiển thị như TV và máy chiếu cho phép hiển thị hình ảnh và văn bản, và chúng thường kết nối qua cổng VGA hoặc HDMI.
b) Công nghệ Bluetooth chỉ truyền dữ liệu âm thanh, không truyền dữ liệu hình ảnh.
c) Nhà thông minh (Smart Home) có thể điều khiển các thiết bị từ xa qua Wi-Fi hoặc Bluetooth.
d) Để kết nối thiết bị thông minh với Internet, cần thực hiện việc đăng ký thiết bị lên đám mây và cập nhật trạng thái của thiết bị vào cơ sở dữ liệu.
Câu 2: Chọn đúng hoặc sai cho các ý sau đây về các nhiệm vụ thực hành:
a) Chế độ "Extend" cho phép bạn kéo cửa sổ ứng dụng từ màn hình máy tính sang màn hình mở rộng để có thêm không gian làm việc.
b) Để kết nối máy tính với điện thoại qua Bluetooth, bạn cần phải bật Bluetooth trên máy tính và điện thoại, sau đó ghép đôi thiết bị.
c) Chế độ "Duplicate" trên màn hình mở rộng chỉ hiển thị hình ảnh từ màn hình máy tính chính trên màn hình mở rộng mà không thay đổi gì.
d) Để thiết lập chế độ hẹn giờ cho công tắc đèn trong nhà thông minh, bạn không cần cài đặt phần mềm điều khiển trên điện thoại.
BÀI 23: CHUẨN BỊ XÂY DỰNG TRANG WEB
[bookmark: _Hlk196074758]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1: Phần nào của trang web chứa thông tin về thương hiệu, bản quyền và liên kết mạng xã hội?
A. Phần đầu trang.	B. Phần thân trang.	C. Phần chân trang.	D. Phần thông báo
[bookmark: _Hlk196075085]Câu 2: Phần nào của trang web có vai trò như trang bìa thu gọn của cuốn sách?
A. Phần thân trang.	B. Phần đầu trang.	C. Phần chân trang.	D. Phần thông báo
Câu 3: Để bắt đầu xây dựng trang web, bước đầu tiên cần thực hiện là gì?
A. Thiết kế giao diện.	B. Định hình ý tưởng.	C. Lựa chọn phần mềm.   . Chuẩn bị tư liệu
Giải thích: Định hình ý tưởng là bước đầu tiên trong việc xây dựng trang web, bao gồm xác định mục đích, đối tượng và yêu cầu của trang web.
Câu 4: Cái gì thường được sử dụng để xác định địa chỉ truy cập của trang web?
A. IP Address. 			B. URL.		C. Favicon.		D. Domain Nam.
Câu 5: Khi thiết kế mỹ thuật cho trang web, việc chọn bảng màu cần chú ý điều gì?
A. Sử dụng màu sắc tương phản mạnh. 			B. Sử dụng một màu duy nhất.
C. Chọn màu có độ tương phản nhẹ nhàng và hài hòa.	D. Chọn màu ngẫu nhiên.
Câu 6:Phần nào trong phần mềm hỗ trợ làm trang web của Google cho phép lưu trữ và xuất bản trang web?
A. Google Docs. 	B. Google Drive. 	C. Google Sheets. 		D. Google Maps.
Câu 7: Khi thiết kế dàn ý tổng thể của trang web, điều quan trọng là gì?
A. Chọn hình nền cho phần đầu trang.
B. Xây dựng cấu trúc và bố cục sao cho ấn tượng và dễ tiếp cận.
C. Lựa chọn phông chữ.
D. Xác định phần mềm sử dụng.
Câu 8: Để kết nối với các phần mềm khác của Google như Docs, Sheets, và Slides, người dùng nên sử dụng phần mềm nào?
A. Microsoft Word.		B. Google Drive.		C. Adobe Photoshop.	D. Notepad.
[bookmark: _Hlk196074918]Câu 9: Yếu tố nào không cần thiết khi thiết kế phần thân trang của trang web?
A. Hình nền.		B. Tiêu đề.		C. Nội dung văn bản.	D. Biểu mẫu nhập dữ liệu.
[bookmark: _Hlk196074871]Câu 10: Một trong những yếu tố quan trọng khi thiết kế phần đầu trang là gì?
A. Xác định cấu trúc nội dung.		B. Tạo favicon.	
C. Lựa chọn phông chữ.			D. Chọn màu nền cho phần chân trang
Giải thích: Favicon là một yếu tố quan trọng của phần đầu trang giúp nhận diện trang web khi hiển thị trên tab của trình duyệt.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1: Đánh giá các câu sau về các phần của trang web. Đánh dấu Đúng (D) hoặc Sai (S).
a) Phần đầu trang (header) thường chứa thông tin như hình nền, logo, tên trang, và thanh điều hướng, và có vai trò giống như trang bìa thu gọn của cuốn sách.
b) Phần thân trang (body) chỉ chứa thông tin về thương hiệu và bản quyền.
c) Phần chân trang (footer) có thể bao gồm thông tin về thương hiệu, bản quyền, bảo mật, và liên kết tới các trang mạng xã hội.
d) Favicon thường là phiên bản thu gọn của logo trang và hiển thị trên tiêu đề của tab trình duyệt.
Câu 2: Đánh giá các câu sau về các bước chuẩn bị để xây dựng trang web. Đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
a) Định hình ý tưởng bao gồm việc xác định mục đích, đối tượng, và các yêu cầu của trang web.
b) Thiết kế mỹ thuật chỉ bao gồm việc chọn màu sắc và phông chữ cho trang web.
c) Lựa chọn phần mềm để làm trang web có thể bao gồm việc sử dụng các phần mềm miễn phí như Google cung cấp, không nhất thiết phải là phần mềm thương mại.
d) Chuẩn bị tư liệu chỉ bao gồm việc thiết kế favicon và logo, không cần phải chuẩn bị nội dung khác.
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